
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: ĐÔI BÀN TAY BÉ YÊU
Thời gian thực hiện 1 tuần từ 06/10 – 10/10/2025
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m
TCVĐ: Kéo co ( SEL- lồng ghép)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
[bookmark: _GoBack]- Rèn cho trẻ sự mạnh dạn, khéo léo khi bò trong đường zic zắc qua 5 điểm sao cho không làm đổ và biết cách chơi trò chơi kéo co.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II.CHUẨN BỊ
- 2 đường  dích dắc, 10 cây, dây kéo co.
-Xắc xô, vạch chuẩn.
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Khởi động
Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi khác nhau sau đó về đội hình 3 hàng ngang.
2.HĐ2: Trọng động
a.Bài tập PTC
- Tay 2: Hai tay sang ngang, lên cao
- Bụng 2: Đứng cúi gập người về phía trước
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối
- Bật 2: Bật tiến về phía trước
 (Mỗi động tác tập 4 lần x 4 nhịp)
ĐTNM: ĐT Tay, chân.
b.VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m
- Cô giới thiệu vận động
- Mời trẻ nêu ý tưởng thực hiện vận động
- Cho trẻ lên thực hiện cả lớp nhận xét
- Cô thực hiện lần 1, lần 2 kết hợp với phân tích động tác
“ Cô đứng sau vạch chuẩn, khi có hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô cô quỳ 2 gối, hai tay chống  xuống sàn nhà. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng xắc xô cô bò chân nọ tay kia, phối hợp nhịp nhàng, mắt nhìn thẳng. Khi bò đến gần cây, khéo léo bò qua  sao cho cây không bị đổ, cứ tiếp tục bò theo đường dích dắc qua các cây còn lại. Đến hết đường thì đứng lên và về cuối hàng đứng.”
- Cô mời 2 trẻ thực hiện => Cả lớp nhận xét
- Lần lượt cho trẻ thực hiện ( Sau mỗi lần cô động viên và sửa sai cho trẻ nếu có)
- Lần 2 cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi đua.
- Cô hỏi trẻ thưc hiện vận động gì?
- Mời 2 trẻ lên thực hiện lại 
c.TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi 
- Cô KQ lại cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội có số lượng bằng nhau, từng thành viên của mỗi đội bám vào dây của đội mình. Khi có hiệu lệnh kéo, thì dùng sức, kéo mạnh dây về phía đội mình.  Nếu bạn đứng đầu của mỗi đội bước chân vào vạch chuẩn thì đội đó thua cuộc.
- Cô  tổ chức cho trẻ chơi 2 lần – 3 lần
(Sau mỗi lần cô động viên, khuyến khích trẻ)
- Câu hỏi SEL: 
+ Sau các lượt chơi đội nào đã dành được chiến thắng?
+ Cảm xúc của con như thế nào khi đội mình dành chiến thắng?
+ Đội con chỉ thua đội bạn một chút xíu thôi, con mong muốn điều gì?
+ Nếu như cho chơi lại thì 2 đội sẽ thể hiện như thế nào?
-> Trong mỗi trò chơi, mỗi gười chơi, mỗi đội chơi rất thích dành được chiến thắng. Nhưng chiến thắng không phải là tất cả mà quan trọng là khi chơi các con chơi như thế nào, cảm xúc khi chơi ra sao, sự đoàn kết, quyết tâm.
3.HĐ3: Hồi tĩnh
Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh phòng tập
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
















Thứ 3 ngày 7 tháng 10 năm 2025
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Trò chuyện về đôi bàn tay và chức năng của chúng
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật, cấu tạo của đôi bàn tay:  (ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay, đốt tay… ) và chức năng của đôi bàn tay.
- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng đếm và khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc.Trẻ biết tham gia trò chơi và hợp tác chơi cùng nhau
- Trẻ có ý thức tham gia vào giờ học. Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay luôn sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ
- Máy tính, các slide hình ảnh về đôi bàn tay
- Đĩa, bóng đủ với số lượng trẻ
- Đồ vật để trẻ nhận biết: nhẵn, sần sùi, mềm, cứng..
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài “ Khúc hát đôi bàn tay”
- Cô hỏi trẻ:
+ Chúng mình vừa hát bài nói về điều gì?
+ Trong bài hát, đôi bàn tay có chức năng gì?
+ Yêu quý đôi bàn tay thì các con phải làm gì?
=>Cô củng cố lại và dẫn dắt trẻ vào bài
2.HĐ2. Trò chuyện về đôi bàn tay bé
- Cho trẻ quan sát đôi bàn tay của mình 
- Cô mời 2-3 trẻ lên nhận xét về bàn tay của mình
- Cho trẻ  quan sát đôi bàn tay của cô: 
+ Cô có gì?
+ Cô có mấy bàn tay?
- Giới thiệu cho trẻ biết bàn tay trái, bàn tay phải
+ Khi cô úp bàn tay thì các con nhìn thấy gì?
+ Khi cô ngửa bàn tay thì các con nhìn thấy gì?
+ Cô chỉ vào ngón tay và hỏi: đây là gì?
+ Cô chỉ vào móng tay và hỏi: đây là gì? Móng tay như thế nào? Vì sao con biết
+ Hỏi trẻ: Bàn tay của cô thế nào?
+ Bàn tay của bạn như thế nào?
+ Vì sao bàn tay của cô lại to, dài hơn của bạn?
=> Cô KQ lại:  Bàn tay của cô là bàn tay của người lớn, bàn tay cùa các con là trẻ nhỏ, nên bàn tay của cô lớn hơn bàn tay của các con. Mỗi chúng ta đều có đôi bàn tay, đôi bàn tay được cấu tạo bởi mu bàn tay, lòng bàn tay, các ngón tay, đốt ngón tay, móng tay, kẽ tay. Hàng ngày các con hãy giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch sẽ và thường xuyên cắt móng tay để đảm bảo vệ sinh.
-  Cô tạo tình huống làm rơi đồ chơi xuống đất và hỏi trẻ:
+ Muốn nhặt đồ chơi lên cô phải làm thế nào?
* Trẻ tìm hiểu về tác dụng của đôi bàn tay
.- Đôi bàn tay giúp các bé làm những công việc gì?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đôi tay giúp trẻ đánh răng, rửa mặt, cầm bút, xúc cơm…
- Nếu chúng ta không có đôi bàn tay, thì chuyện gì xảy ra?
- Cô GD trẻ: biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ, đồng cảm với những bạn bị khuyết tật
-> Cô KQ:  Đôi bàn tay giúp chúng ta rất nhiều việc như: đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo…., vì vậy các con phải thường xuyên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nhé. Ngoài ra đôi bàn tay giúp chúng ta thể hiện tình yêu thương, đoàn kết với người thân, đó chính là những cái ôm, những cái nắm tay, vuốt má…
Còn đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân thì đôi bàn tay chính là tài sản giúp họ: đánh đàn, múa rối, nặn tò he… (Cho trẻ xem hình ảnh)
* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện
* Trò chơi 1: Đôi bàn tay kỳ diệu
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Giải thích cách chơi: Cô chia cho mỗi đội một bộ đồ chơi nhận biết đồ nào nhẵn, sần sùi, mềm, cứng. Nhiệm vụ của các đội là chuyền tay nhau cho tất cả các bạn trong tổ mình sờ rồi nói về đồ chơi mà trẻ sờ nó cứng hay mềm, sần hay nhẵn….
- Luật chơi: Đội nào trả lời nhanh sẽ được vỗ 1 tràng pháo tay khen ngợi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Bao quát trẻ trong lúc chơi
-> Cô nhận xét trẻ chơi, KQ: Đôi bàn tay vừa là bộ phận trên cơ thể vừa là một giác quan để sờ, để cảm nhận những đồ vật xung quanh như; nóng, lạnh, cứng mềm, nhẵn, sần. Tuy nhiên các con có nên sờ vào vật sắc nhọn, lửa hay nước sôi không? Vì sao? Đúng rồi? Vì nó gây nguy hiểm cho đôi bàn tay của các con.
* Trò chơi 2: Chuyền bóng bằng đĩa
- Giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành 3 hàng dọc, bạn đầu hàng lấy bóng cho vào đĩa, đổ sang đĩa bạn thứ 2, bạn thứ 2 đổ vào đĩa bạn thứ 3 cứ như vậy chuyền đến bạn cuối hàng, bạn cuối hàng cho bóng vào rổ. Hết giờ, đội nào chuyền được nhiều bóng là đội đó chiến thắng.
- Luật chơi: Bóng bị rơi không được tính
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả của từng đội và tuyên dương trẻ
Kết thúc:
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:














Thứ 4 ngày 9 tháng 10 năm 2024
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Kể chuyện: Tay trái và tay phải( SEL- lồng ghép)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện “Tay trái và Tay phải”
-  Trẻ biết trả lời đúng và đủ câu hỏi theo yêu cầu của cô. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, tư duy có chủ định của trẻ.
- Biết cách chơi trò chơi và hứng thú tham gia chơi. Trẻ chú ý lắng nghe cô. Biết quý trọng và giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay
II. CHUẨN BỊ
- Tranh minh họa cho câu chuyện trên máy tính
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Trò chuyện về chủ đề
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Giấu tay”
- Các con vừa chơi trò chơi gì?
- Đôi bàn tay giúp chúng mình làm những gì?
- Con có biết câu chuyện nào nói về đôi bàn tay không?
- Cô nhận xét, dẫn dắt trẻ đến với câu chuyện “Tay phải và tay trái”
2.HĐ2: Kể chuyện “ Tay trái và tay phải”
- Cô giới thiệu tên truyện. 
- Cô kể diễn cảm lần 1. 
+ Cô nói nôi dung truyện: Truyện nói về bạn Tay phải nghĩ là mình phải làm rất nhiều việc, việc gì cũng đến tay. Còn Tay trái chẳng phải làm gì. Biết được điều đó, bạn Tay trái rất buồn và quyết định không giúp Tay phải làm việc nữa. Khi không được Tay trái giúp đỡ thì tay phải chẳng làm được việc gì, làm gì cũng khó khăn. Cuối cùng Tay phải đã hiểu ra và xin lỗi tay phải.
.* Cô kể lần 2: Kể kết hợp tranh minh họa
*Đàm thoại:
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
-  Ai có nhận xét gì về hai bạn Tay trái và Tay phải?
- Tại sao bạn Tay phải lại không chơi cùng Tay trái?
- Tay phải đã phải làm những công việc gì một mình?
- Điều gì xảy ra khi Tay phải làm 1 mình?
+ Lúc này Tay trái đã nói gì với Tay phải?
+ Tay phải đã cảm thấy ntn? Tay phải đã nói gì với tay trái?
+ Từ lúc đó bạn Tay phải và Tay trái sống với nhau ntn? 
Câu hỏi SEL: 
+ Thế đôi tay bé nhỏ của các con đã làm được điều gì?
+ Khi làm được những việc đó giúp ông bà, bố mẹ hay giúp cho chính bản thân các con, con cảm thấy thế nào?
+ Con làm gì bảo vệ đôi tay?
+ Khi đôi tay của mình luôn sạch sẽ con có cảm nhận gì?
-> Giáo dục trẻ: Biết nhận lỗi khi sai, biết giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ, khỏe mạnh để làm được rất nhiều việc có ích phù hợp với khả năng của trẻ
khi làm sai điều gì phải biết xin lỗi. Biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng làm việc.
3.HĐ3: Kể chuyện trên máy tính
- Cô kể lại truyện lần 3 cho trẻ nghe bằng hình ảnh trên vi tính.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:

















Thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2025
	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Dạy kỹ năng ca hát: “ Bàn tay xíu xíu”
TCAN: Ai đoán giỏi
Nghe hát : Năm ngón tay ngoan
(Quyền 23 – Quyền giáo dục học tập và phát triển năng khiếu –MĐ liên hệ)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát “ Bàn tay xíu xíu”
-Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu bài hát, thể hiện sự mạnh dạn, tư tin khi hát
-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II.CHUẨN BỊ
- Nhạc bài hát “ Bàn tay xíu xíu, năm ngón tay ngoan,”
- Mũ chóp,...
III.TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Trò chuyện
- Cô hỏi trẻ: 
+ Cơ thể chúng mình gồm có những bộ phận nào?
+ Hỏi trẻ đôi tay đẹp đâu?
+ Đôi tay của chúng mình làm những công việc gì?
+ Để bảo vệ đôi bàn tay chúng mình phải làm gì?
+ Có bài hát nào nào nói về đôi bàn tay?
=>Cô củng cố lại và giáo dục trẻ, dẫn dắt trẻ đến với bài hát “ Bàn tay xíu xíu”
2.HĐ2: Dạy KNCH “ Bàn tay xíu xíu” – TG: Nghiêm Bá Hồng
- Cô giới thiệu tên bài hát.
- Hát lần 1 có nhạc
- Nói nội dung bài hát “ nói về bàn tay xíu của bạn nhỏ đẹp như 5 cánh hoa”
- Cô hát lần 2,3, không nhạc
- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần không nhạc
- Cả lớp hát 2 lần có nhạc
- Tổ, nhóm, cá nhân hát luân phiên ( Cô chú ý sửa sai, cho trẻ)
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
-> Các con đều có quyền giáo dục học tập và phát triển năng khiếu, hãy mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát để phát huy hết năng khiếu bản thân. 
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo phách
- Cả lớp hát và vận động cùng cô 1-2 lần
- Hỏi trẻ tên bài hát? Tác giả?
- Cả lớp hát lại bài hát 2 lần.
3.HĐ3: TCAN: “Ai đoán giỏi” 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi “ Một bạn lên đội mũ, mắt không nhìn thấy bạn hát,  mời 1 bạn phía dưới hát, khi bạn hát xong sẽ phải đoán xem đó là bạn nào , nếu đoán sai sẽ phải làm theo yêu cầu của cô giáo và các bạn”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.( sau mỗi lần chơi cô động viên khuyến khích trẻ)
4.HĐ4:Nghe hát “ Năm ngón tay  ngoan”- TG Ngô Tĩnh
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 1. Nói nội dung bài hát: Bài hát  nói về 5 ngón tay được ví như 5 anh em trong một gia đình rất thương yêu nhau.
- Cô hát lần 2 cùng với cử chỉ minh họa
- Cô hát lần 3 cùng với sự hưởng ứng của trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:







	









Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Xác định phía phải, phía trái người khác
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân mình, phía phải, phía trái của đối tượng khác, có sự định hướng.
- Rèn kỹ năng quan sát, khả năng định hướng trong không gian, khả năng phân biệt, xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác.
-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II.CHUẨN BỊ
- Đồ dùng của trẻ: Búp bê đủ cho trẻ hoạt động, các khối hình học
- Bản từ, tran búp bê (2), lô tô đồ vật.
- Mỗi trẻ 1 bức tranh vẽ búp bê, sáp màu
III.TIẾN HÀNH
1. HĐ1.Ôn phía phải, phía trái của bản thân
- Cho trẻ chơi TC “ Tay đâu”
+ Tay phải của con đâu? Cho trẻ chống tay phải vào hông bên phải
+ Tay trái  của con đâu? Cho trẻ chống tay trái vào hông bên trái.
+ Lắc hông sang bên phải, lắc hông sang bên trái.
2. HĐ2. Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác.
- Cô đứng như thế nào với con?  (Ngược chiều)
- Khi cô đứng ngược chiều với các con thì điều gi xảy ra?
+ Cô giơ tay nào của cô  đây? ( Tay phải)
+ Các con hãy giơ tay cùng chiều với tay của cô ( Trẻ giơ tay trái)
+ Như vậy phía phải của cô là phía nào của các con?
+ Cô giơ tay trái của cô và hỏi trẻ tương tự.
- Tặng mỗi trẻ 1 búp bê
- Cho trẻ bế búp bê ra trước mặt.
- Trẻ chơi cùng búp bê ( cho bạn búp bê ngồi quay mặt lại với trẻ)
+Bạn búp bê ngồi ntn với các con? ( ngược chiều )
+Tay phải của bạn búp bê đâu?
+ Tay phải của bạn búp bê ở phía nào của các con?( Phía bên trái)
+Tay trái của bạn búp bê ở phía nào của các con? ( phía bên phải)
*Cho trẻ đặt khối vuông ở phía bên phải của búp bê, khối chữ nhật ở phía bên trái của bạn búp bê.
- Khối vuông ở phía bên nào của bạn búp bê?( Phía bên phải)
- Khối chữ nhật ở phía bên nào của bạn búp bê? ( phía bên trái)
- Phía bên phải của bạn búp bê có khối gì?
- Phía bên trái của bạn búp bê có khối gì?
* Thi nhanh nói đúng.
- Khi cô nói phía phải của bạn búp bê - trẻ nói khối vuông
+ Phía trái của búp bê – khối chữ nhật.
( cô có thể nói ngược lại)
HĐ3.Ôn luyện
TC1: Thi xem đội nào nhanh
- Chia trẻ làm 2 đội, đội 1 gắn đồ vật bên phải búp bê, đội 2 gắn đồ vật bên trái búp bê. Trong thời gian là 1 bản nhạc, đội nào gắn được nhiều đồ vật đúng yêu cầu của cô giáo thì đội đó giành chiến thắng.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
-Sau mỗi lần cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
TC2: Tô màu tranh theo yêu cầu
-Mỗi trẻ 1 tranh có vẽ hình bạn búp bê. Phía bên phải của búp bê là cái kem, phía bên trái là cái mũ
-Yêu cầu: Trẻ tô màu xanh cho đồ vật ở phía bên phải bạn búp bê, màu đỏ cho đồ vật ở phía bên trái bạn búp bê.
Trong thời gian 1 bản nhạc bạn nào tô nhanh theo đúng yêu cầu của cô giáo thì được 10 điểm
- Cô kiểm tra, nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
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